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MÔN TOÁN 10
I. TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Cho hàm số  có tập xác định là  và có đồ thị được biểu diễn bởi hình bên. Mệnh đề nào sau đây là SAI?
[image: ]

	A. Hàm số đồng biến trên .

	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

	C. Tập giá trị của hàm số là .

	D. Tập giá trị của hàm số là .

Câu 2. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Cho hàm số bậc hai có đồ thị như Hình. Chọn phát biểu đúng?
[image: ]


	A. Hàm số đồng biến trên .	B. Hàm số đồng biến trên .


	C. Hàm số nghịch biến trên .	D. Hàm số nghịch biến trên .
Câu 4. Giá xăng (đồng) từ ngày 11/6 đến ngày 26/10/2021 được cho ở biểu đồ dưới đây.
[image: ]
(Theo dữ liệu từ Bộ Công thương)




Nếu gọi  là thời điểm,  là giá xăng RON 92 và  là giá xăng , ta thu được hai hàm số. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. Giá cả hai loại xăng luôn tăng theo thời gian.

	B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là 19891 .

	C. Giá trị lớn nhất của hàm số  là 21783 .


	D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  có được vào ngày .




Câu 5. Cho hàm số bậc hai  có giá trị lớn nhất là 10 đạt được khi  và đồ thị hàm số đi qua điểm . Tổng giá trị  là
	A. 7.	B. 8 .	C. 9 .	D. 10 .

Câu 6. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là SAI?

	A. Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng .
	B. Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

	C. Hàm số đồng biến trên khoảng .

	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 7. Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Cho parabol  có trục đối xứng là đường thẳng  và đi qua điểm . Tổng giá trị  là



	A. 	B. .	C. 1 .	D. .

Câu 9. Tam thức nào sau đây nhận giá trị không âm với mọi  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho tam thức bậc hai . Nhận định nào sau đây là đúng?


	A.  khi và chỉ khi .


	B.  khi và chỉ khi .


	C.  khi và chỉ khi .


	D.  khi và chỉ khi .

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Bất phương trình  có nghiệm là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 13. Cho bất phương trình . Tập tất cả các giá trị của tham số  làm cho bất phương trình vô nghiệm có dạng . Tính giá trị của .



	A. .	B. 4 .	C. .	D. .

Câu 14. Phương trình  có nghiệm là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. Số nghiệm của phương trình  là
	A. 3 .	B. 1 .	C. 0 .	D. 2 .

Câu 16. Phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm?
	A. 1 .	B. 4 .	C. 3 .	D. 2 .

Câu 17. Số nghiệm phương trình  trên tập số thực là
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 0 .




Câu 18. Phương trình  có nghiệm  (trong đó  tối giản). Tính 
	A. 81 .	B. 90 .	C. 80 .	D. 86 .



Câu 19. Biết phương trình  có hai nghiệm . Tính giá trị biểu thức .


	A. 1 .	B. 0 .	C. .	D. .


Câu 20. Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm  và .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 21. Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  và  ?




	A. 	B. .	C. .	D. 


Câu 22. Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến . Tìm mệnh đề sai trong các phát biểu sau:


	A.  là vectơ chỉ phương của .


	B.  là vectơ chỉ phương của .


	C.  là vectơ pháp tuyến của .


	D.  có hệ số góc .


Câu 23. Cho đường thẳng . Viết phương trình tổng quát của .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 24. Phương trình tham số của đường thẳng  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 25. Phương trình tham số của đường thẳng  là:




	A. .	B. .	C. 	D. .


Câu 26. Đường thẳng đi qua , nhận  làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 27. Góc tạo bởi 2 đường thẳng  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28. Khoảng cách từ  đến đường thẳng  là:



	A. .	B. .	C. .	D. 1 .

Câu 29. Khoảng cách từ  đến đường phân giác của góc phần tư thứ nhất là:



	A. .	B. 20 .	C. .	D. .





Câu 30. Cho  và . Xét các điểm: . Các điểm nằm trên đường phân giác của góc hợp với  và  là:







	A. Hai điểm  và .	B.  điểm .	C. Hai điểm  và .	D. Chỉ có điểm .
Câu 31. Tìm cosin của góc tạo bởi 2 đường thẳng


 và 



	A. .	B. .	C. 3 .	D. .

Câu 32. Tìm cosin của góc tạo bởi 2 đường thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 33. Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường tròn  và đường thẳng . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A.  đi qua tâm của .	B.  tiếp xúc với .




	C.  cắt  tại hai điểm.	D.  không có điểm chung với .



Câu 34. Một trạm thu phát sóng điện thoại đặt ở vị trí  trong mặt phẳng toạ độ  như hình vẽ (đơn vị trên hai trục là kilômét). Biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng . Phương trình đường tròn mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35. Phương trình đường tròn có tâm  và đi qua điểm  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

II. TỰ LUẬN
Câu 1. Một cửa hàng kinh doanh giày và giá để nhập một đôi giày là 40 đô la.


Theo nghiên cứu của bộ phận kinh doanh thì nếu cửa hàng bán mỗi đôi giày với giá  đô la thì mỗi tháng sẽ bán được  đôi giày. Hỏi cửa hàng bán giá bao nhiêu cho một đôi giày để có thể thu lãi cao nhất trong tháng. 





Câu 2. Người ta làm ra một cái thang bắc lên tầng hai của một ngôi nhà (hình vẽ), muốn vậy họ cần làm một thanh đỡ  có chiều dài bằng , đồng thời muốn đảm bảo kỹ thuật thì tỉ số độ dài . Hỏi vị trí  cách vị trí  bao nhiêu mét?
[image: ]

Câu 3. Cho ba điểm .


Tìm điểm  thuộc trục hoành sao cho  bé nhất.







Câu 4. Cho hai đường thẳng . Viết phương trình tham số đường thẳng  qua điểm , đồng thời cắt hai đường thẳng  tại hai điểm  sao cho  là trung điểm của đoạn .
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